
TRƯỜNG THCS ĐIỆN BIÊN

Văn Toán Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa Tin
Công 

nghệ

Casi

o

1 Trịnh Nguyễn Khánh Ngọc 9/1 X Cô Thắm Thứ 2,4 13g30-15g00

2 Nguyễn Tuấn Phúc 9/1 X Cô Thắm Thứ 2,4 13g30-15g00

3 Phan Hải Yến 9/1 X Cô Phấn Thứ 4,6 13g30-15g00

4 Ngô Minh Bảo Ngân 9/1 X Cô Phấn Thứ 4,6 13g30-15g00

5 Trương Khang Thịnh 9/1 X Cô Phấn Thứ 4,6 13g30-15g00

6 Nguyễn Dương Hải Triều 9/1 X Cô Phấn Thứ 4,6 13g30-15g00

7 Trịnh Phương Uyên 9/1 X Cô Phấn Thứ 4,6 13g30-15g00

8 Nguyễn Thái Minh 9/1 X Cô Phấn Thứ 4,6 13g30-15g00

9 Lê Xuân Thảo 9/1 X Cô Phấn Thứ 4,6 13g30-15g00

10 Phan Nguyễn Ngọc Minh 9/1 X Cô Phấn Thứ 4,6 13g30-15g00

11 Lương Tuấn Hào 9/1 X Cô Phấn Thứ 4,6 13g30-15g00

12 Trần Nguyễn Linh Nhi 9/1 X Cô Phấn Thứ 4,6 13g30-15g00

13 Ngô Gia Khang 9/1 X Cô Mỹ Hoa Thứ 3,5 13g30-15g00

14 Lê Minh Thiện 9/1 X Cô Mỹ Hoa Thứ 3,5 13g30-15g00

15 Trần Trịnh Nguyên Anh 9/1 X Cô Mỹ Hoa Thứ 3,5 13g30-15g00

16 Bùi Minh khoa 9/1 X Cô Mỹ Hoa Thứ 3,5 13g30-15g00

17 Đinh Phạm Vinh Khang 9/1 X Cô Diễm Thứ 2,5 13g30-15g00

18 Nguyễn Châu Phương Anh 9/1 X Cô Diễm Thứ 2,5 13g30-15g00

19 Trần Minh Huy 9/1 X Cô Diễm Thứ 2,5 13g30-15g00

20 Lê Ngô Anh Tài 9/1 X Cô Diễm Thứ 2,5 13g30-15g00

21 Bùi Thị Hương Giang 9/1 X Thầy Nam Thứ 3,5 13g30-15g00

1 Phan Lâm Nguyên Anh 9/2 X Cô Như Ý Thứ 4,6 13g30-15g00

2 Dương Trí Bảo 9/2 X Cô Như Ý Thứ 4,6 13g30-15g00

3 Đặng Thiên Bảo Ngọc 9/2 X Cô Như Ý Thứ 4,6 13g30-15g00

4 Đào Xuân Nhi 9/2 X Cô Như Ý Thứ 4,6 13g30-15g00

Buổi 

dạy
Thời gian
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5 Đỗ Tiến Quang 9/2 X Cô Như Ý Thứ 4,6 13g30-15g00

6 Đỗ Minh Triết 9/2 X Cô Như Ý Thứ 4,6 13g30-15g00

7 Bùi Nguyễn Vĩnh Trường 9/2 X Cô Như Ý Thứ 4,6 13g30-15g00

8 Nguyễn Hải Trường 9/2 X Cô Như Ý Thứ 4,6 13g30-15g00

9 Phạm Minh Anh 9/2 X Cô Thuý Thứ 2,4 13g30-15g00

10 Hồ Ngọc Thảo Mai 9/2 X Cô Thuý Thứ 2,4 13g30-15g00

11 Lê Kim Ngân 9/2 X Cô Thuý Thứ 2,4 13g30-15g00

12 Võ Thị Thu Thảo 9/2 X Cô Thuý Thứ 2,4 13g30-15g00

13 Đào Thái Huy 9/2 X Cô Kim Lan Thứ 3,5 13g30-15g00

14 Phan Minh Nhật 9/2 X Cô Kim Lan Thứ 3,5 13g30-15g00

15 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 9/2 X Cô Kim Lan Thứ 3,5 13g30-15g00

16 Phạm Vũ Nhã Ca 9/2 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

17 Nguyễn Ngọc Thanh Mai 9/2 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

18 Trần Khải Minh 9/2 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

19 Phan Quốc An 9/2 X Cô Q. Trân Thứ 2,5 13g30-15g00

1 Vũ Trịnh Hải Anh 9/3 X Cô Kim Lan Thứ 3,5 13g30-15g00

2 Nguyễn Xuân Bách 9/3 X Cô Kim Lan Thứ 3,5 13g30-15g00

3 Nguyễn Tấn Phát 9/3 X Cô Kim Lan Thứ 3,5 13g30-15g00

4 Đào Huỳnh Tấn Phúc 9/3 X Cô Kim Lan Thứ 3,5 13g30-15g00

5 Trần Bảo Thy 9/3 X Cô Kim Lan Thứ 3,5 13g30-15g00

6 Đặng Thuỳ Dương 9/3 X Cô Kim Hoa Thứ 2,4 13g30-15g00

7 Phạm Khánh Ngân 9/3 X Cô Kim Hoa Thứ 2,4 13g30-15g00

8 Nguyễn Hoàng Cúc 9/3 X Thầy Huy Thứ 4,6 13g30-15g00

9 Nguyễn Nhật Minh 9/3 X Thầy Huy Thứ 4,6 13g30-15g00

10 Ngô An Nhi 9/3 X Thầy Huy Thứ 4,6 13g30-15g00

11 Dương Gia Bảo Nhi 9/3 X Thầy Huy Thứ 4,6 13g30-15g00

12 Nguyễn Vĩnh Niên 9/3 X Thầy Huy Thứ 4,6 13g30-15g00

13 Võ Hoàng Nam Phương 9/3 X Thầy Huy Thứ 4,6 13g30-15g00

14 Lê Hiền Trí 9/3 X Thầy Huy Thứ 4,6 13g30-15g00
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15 Trần Nguyễn Phương Nghi 9/3 X Cô Q.Trân Thứ 2,5 13g30-15g00

16 Trần Phương Nghi 9/3 X Cô Ngân Thứ 3,5 13g30-15g00

1 Từ Ngọc Minh Châu 9/4 X Cô Thắm Thứ 2,4 13g30-15g00

2 Huỳnh Mai Hân 9/4 X Cô Thắm Thứ 2,4 13g30-15g00

3 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 9/4 X Cô Mỹ Hoa Thứ 3,5 13g30-15g00

4 Nguyễn Ngọc Nga 9/4 X Cô Mỹ Hoa Thứ 3,5 13g30-15g00

5 Nguyễn Ngọc Nhi 9/4 X Cô Mỹ Hoa Thứ 3,5 13g30-15g00

6 Nguyễn Lê Thuý Vi 9/4 X Cô Mỹ Hoa Thứ 3,5 13g30-15g00

7 Nguyễn Hoàng Bảo Anh 9/4 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

8 Bùi Hoàng Gia Phúc 9/4 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

9 Ngô Nguyễn Phương Quang 9/4 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

10 Nguyễn Thị Cẩm Thuý 9/4 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

11 Nguyễn Dương Mỹ Trang 9/4 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

12 Lê Hoàng Đăng Khoa 9/4 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

13 Hồ Minh Khang 9/4 X Thầy Huy Thứ 4,6 13g30-15g00

14 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 9/4 X Cô Q.Trân Thứ 2,5 13g30-15g00

15 Nguyễn Gia Cát Tường 9/4 X Cô Q.Trân Thứ 2,5 13g30-15g00

18 Lê Hoàng Ngọc Diệu 9/4 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

19 Quách Minh Thư 9/4 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

20 Bùi Vũ Như Ý 9/4 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

21 Phú Nguyễn Hoàng Dung 9/4 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

22 Lê Tấn Nghĩa 9/4 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

1 Nguyễn Ngọc Bảo An 9/5 X Cô Thuý Thứ 2,4 13g30-15g00

2 Đoàn Ngọc Quế Anh 9/5 X Cô Thuý Thứ 2,4 13g30-15g00

3 Phạm Võ Khánh Ngọc 9/5 X Cô Thuý Thứ 2,4 13g30-15g00

4 Thạch Huỳnh Thảo Nhi 9/5 X Cô Thuý Thứ 2,4 13g30-15g00

5 Nguyễn Hồng Phúc 9/5 X Cô Thuý Thứ 2,4 13g30-15g00

6 Nguyễn Mai Thy 9/5 X Cô Thuý Thứ 2,4 13g30-15g00

7 Nguyễn Lê Bảo 9/5 X Thầy Thành Thứ 3,5 13g30-15g00
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8 Võ Minh Khang 9/5 X Thầy Thành Thứ 3,5 13g30-15g00

9 Phùng Tuấn Khôi 9/5 X Thầy Thành Thứ 3,5 13g30-15g00

10 Đinh Vũ Linh 9/5 X Thầy Thành Thứ 3,5 13g30-15g00

11 Vũ Đức Minh 9/5 X Thầy Thành Thứ 3,5 13g30-15g00

12 Phan Ngọc Anh Thư 9/5 X Thầy Thành Thứ 3,5 13g30-15g00

13 Phan Ngọc Minh Thư 9/5 X Thầy Thành Thứ 3,5 13g30-15g00

14 Đỗ Thị Thuỳ Trang 9/5 X Thầy Thành Thứ 3,5 13g30-15g00

15 Đoàn Quốc Trung 9/5 X Thầy Thành Thứ 3,5 13g30-15g00

16 Trần Quốc Uy 9/5 X Thầy Thành Thứ 3,5 13g30-15g00

17 Trần Hồng Ngân 9/5 X Cô B.Chi Thứ 4,6 13g30-15g00

18 Nguyễn Hương Thùy 9/5 X Cô B.Chi Thứ 4,6 13g30-15g00

19 Phạm Tuấn Tú 9/5 X Cô B.Chi Thứ 4,6 13g30-15g00

20 Trần Thị Thanh Vy 9/5 X Cô B.Chi Thứ 4,6 13g30-15g00

21 Từ Hoàng Minh Thy 9/5 X Cô Q.Trân Thứ 2,5 13g30-15g00

22 Dương Hồng Phúc 9/5 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

23 Phan Hoàng Minh Anh 9/5 X Cô Diễm Thứ 2,5 13g30-15g00

24 Mai Thị Bích Quyên 9/5 X Cô Diễm Thứ 2,5 13g30-15g00

25 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 9/5 X Cô Ngân Thứ 3,5 13g30-15g00

26 Nguyễn Tuấn Hiếu Nhân 9/5 X Thầy Nam Thứ 3,5 13g30-15g00

27 Nguyễn Chí Hùng 9/5 X Thầy Hùng Thứ 3,5 13g30-15g00

28 Huỳnh Chấn 9/5 X Cô Th.Huyền Thứ 3,5 13g30-15g00

29 Phạm Nguyễn Minh Hoàng 9/5 X Cô Th.Huyền Thứ 3,5 13g30-15g00

30 Hứa Minh Triết 9/5 X Cô Th.Huyền Thứ 3,5 13g30-15g00

1 Ngô Duy Anh 9/6 X Cô Thắm Thứ 2,4 13g30-15g00

2 Trương Tấn Long 9/6 X Cô Mỹ Hoa Thứ 3,5 13g30-15g00

3 Nguyễn Hải Thứ 9/6 X Cô Mỹ Hoa Thứ 3,5 13g30-15g00

4 Lại Huỳnh Ngọc Trí 9/6 X Cô Mỹ Hoa Thứ 3,5 13g30-15g00

5 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh 9/6 X Cô Phấn Thứ 4,6 13g30-15g00

6 Trần Minh Nhật 9/6 X Cô Phấn Thứ 4,6 13g30-15g00
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7 Trần Thị Thanh Vân 9/6 X Cô Phấn Thứ 4,6 13g30-15g00

8 Lê Thường 9/6 X Cô Q.Trân Thứ 2,5 13g30-15g00

9 Trần Vũ Hương Giang 9/6 X Cô Diễm Thứ 2,5 13g30-15g00

10 Trần Minh Khang 9/6 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

11 Lâm Thanh Tuyền 9/6 X Cô Loan Thứ 2,5 13g30-15g00

12 Vũ Đức Minh 9/6 X Cô Ngân Thứ 3,5 13g30-15g00

13 Vũ Thị Minh Phương 9/6 X Cô Ngân Thứ 3,5 13g30-15g00

14 Nguyễn Ngọc Phương Khanh 9/6 X Thầy Nam Thứ 3,5 13g30-15g00

15 Nguyễn Thái Anh Thư 9/6 X Thầy Nam Thứ 3,5 13g30-15g00

16 Võ Hoàng Cát An 9/6 X Cô Th.Huyền Thứ 3,5 13g30-15g00

1 Nguyễn Gia Cát Tường 9/4 X Thầy Châu Thứ 3,5 13g30-15g00

2 Nguyễn Phương Bảo Hân 9/4 X Thầy Châu Thứ 3,5 13g30-15g00

3 Phan Minh Nhật 9/2 X Thầy Châu Thứ 3,5 13g30-15g00

4 Nguyễn Tấn Phát 9/3 X Thầy Châu Thứ 3,5 13g30-15g00

5 Lê Hoàng Đăng Khoa 9/4 X Thầy Châu Thứ 3,5 13g30-15g00

6 Nguyễn Thị Cẩm Thuý 9/4 X Thầy Châu Thứ 3,5 13g30-15g00

7 Nguyễn Ngọc Phương Vy 9/4 X Thầy Châu Thứ 3,5 13g30-15g00

8 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 9/4 X Thầy Châu Thứ 3,5 13g30-15g00

9 Nguyễn Thị Kiều Nhi 9/4 X Thầy Châu Thứ 3,5 13g30-15g00

10 Lại Huỳnh Ngọc Trí 9/6 X Thầy Châu Thứ 3,5 13g30-15g00

Giáo viên được phân công dạy bồi dưỡng tạo phòng học bồi dưỡng và báo cho gvcn lớp có học sinh tham gia học và cô PHT.

Thời gian học bắt đầy từ ngày 27/9/2021 đến khi có thông báo.

GVCN thông báo lịch học đến học sinh lớp mình và yêu cầu học sinh tham gia đầy đủ theo danh sách.


